
PHÒNG THI SỐ: 1                      Môn thi: GDQP- An ninh (HP1)

Địa điểm: 301-A2                      Ngày thi: 19/12/2015 Ca thi: 07h00 - 08h00

1 1 64CCCD2003 Đinh Tuấn Anh 64CCCD03

2 2 64CCCD2006 Nguyễn Ngọc Bình 64CCCD03

3 3 64CCCD2008 Trương Duy Bình 64CCCD03

4 4 64CCCD2009 Phạm Văn Bộ 64CCCD03

5 5 64CCCD2012 Nguyễn Văn Chương 64CCCD03

6 6 64CCCD2013 Trần Văn Công 64CCCD03

7 7 64CCCD2015 Hoàng Việt Dũng 64CCCD03

8 8 63CCCD2135 Nguyễn Tùng Dương 64CCCD03

9 9 64CCCD2016 Nguyễn Văn Dương 64CCCD03

10 10 63CCCD2075 Tạ Bình Dương 64CCCD03

11 11 64CCCD2017 Vũ Văn Đại 64CCCD03

12 12 64CCCD2019 Lý Bá Đạt 64CCCD03

13 13 64CCCD2021 Nguyễn Thế Đức 64CCCD03

14 14 64CCCD2022 Nguyễn Đức Giang 64CCCD03

15 15 64CCCD2025 Trần Văn Hà 64CCCD03

16 16 64CCCD2028 Nguyễn Văn Hiệp 64CCCD03

17 17 64CCCD2027 Phạm Trung Hiếu 64CCCD03

18 18 64CCCD2035 Nguyễn Xuân Hùng 64CCCD03

19 19 64CCCD2030 Hà Văn Huy 64CCCD03

20 20 64CCCD2031 Phạm Văn Huy 64CCCD03

21 21 64CCCD2039 Phan Văn Khải 64CCCD03

22 22 64CCCD2043 Lê Văn Mạnh 64CCCD03

23 23 64CCCD2044 Lê Quang Nam 64CCCD03

24 24 64CCCD2046 Nguyễn Hoài Phương 64CCCD03

25 25 64CCCD2048 Cấn Mạnh Quyết 64CCCD03

26 26 64CCCD2051 Nguyễn Danh Sơn 64CCCD03

27 27 63CCDD2024 Trần Tấn 64CCCD03

28 28 64CCCD2056 Nguyễn Minh Thắng 64CCCD03

29 29 64CCCD2055 Nguyễn Văn Thắng 64CCCD03

30 30 64CCCD2061 Lưu Thị Thuỷ 64CCCD03

31 31 64CCCD2065 Lê Văn Tôn 64CCCD03

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi:  Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

32 32 64CCCD2066 Nguyễn Minh Trang 64CCCD03

33 33 64CCCD2067 Lê Văn Trọng 64CCCD03

34 34 64CCCD2071 Nguyễn Văn Tuân 64CCCD03

35 35 64CCCD2072 Trần Quốc Tuân 64CCCD03

36 36 62CCDD2085 Nguyễn Hữu Tuấn 64CCCD03

Danh sách gồm 36 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1                      Môn thi: GDQP- An ninh (HP1)

Địa điểm: 301-A2                      Ngày thi: 19/12/2015 Ca thi: 08h00 - 09h00

1 1 64CCCD2002 Nguyễn Hồng Anh 64CCCD04

2 2 64CCCD2007 Hán Duy Bình 64CCCD04

3 3 64CCCD2010 Chu Mạnh Chiến 64CCCD04

4 4 64CCCD2014 Nguyễn Văn Cường 64CCCD04

5 5 64CCCD2018 Phan Hoàng Đạt 64CCCD04

6 6 64CCCD2020 Hoàng Bảo Được 64CCCD04

7 7 64CCCD2023 Trần Việt Hải 64CCCD04

8 8 64CCCD2026 Phạm Văn Hiến 64CCCD04

9 9 64CCCD2036 Dương Thế Hùng 64CCCD04

10 10 64CCCD2033 Hoàng Thanh Hùng 64CCCD04

11 11 64CCCD2034 Phạm Thế Hùng 64CCCD04

12 12 64CCCD2032 Đoàn Trọng Huy 64CCCD04

13 13 64CCCD2037 Dương Văn Hưng 64CCCD04

14 14 64CCCD2038 Nguyễn Khắc Hữu 64CCCD04

15 15 64CCCD2040 Hoàng Mạnh Khôi 64CCCD04

16 16 64CCCD2042 Lê Quang Long 64CCCD04

17 17 63CCCD2126 Nguyễn Đức Ngọc 64CCCD04

18 18 63CCCD2124 Phùng Văn Nhất 64CCCD04

19 19 64CCCD2045 Phạm Ngọc Phúc 64CCCD04

20 20 64CCCD2050 Phùng Văn Quỳnh 64CCCD04

21 21 64CCCD2052 Trần Bảo Sơn 64CCCD04

22 22 64CCCD2053 Hà Tiến Tài 64CCCD04

23 23 64CCCD2054 Trần Trung Thành 64CCCD04

24 24 64CCCD2058 Bùi Văn Thiệp 64CCCD04

25 25 64CCCD2059 Bùi Văn Thuấn 64CCCD04

26 26 64CCCD2062 Nguyễn Trung Thực 64CCCD04

27 27 64CCCD2064 Trịnh Quang Toàn 64CCCD04

28 28 64CCCD2068 Đỗ Quang Trung 64CCCD04

29 29 64CCCD2069 Hà Xuân Trường 64CCCD04

30 30 64CCCD2070 Phạm Xuân Trường 64CCCD04

31 31 64CCCD2076 Chử Văn Tú 64CCCD04

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi:  Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

32 32 64CCCD2075 Nguyễn Anh Tú 64CCCD04

33 33 64CCCD2077 Lê Doãn Tưởng 64CCCD04

34 34 64CCCD2078 Đoàn Tiến Vũ 64CCCD04

35 35 64CCCD2079 Nguyễn Viết Xuân 64CCCD04

Danh sách gồm 35 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1                      Môn thi: GDQP- An ninh (HP1)

Địa điểm: 301-A2                      Ngày thi: 19/12/2015 Ca thi: 14h00 - 15h00

1 1 65CCCD10311 Nguyễn Văn Anh 65CCCD11

2 2 65CCCD20071 Nguyễn Việt Anh 65CCCD11

3 3 65CCCD19999 Phạm Xuân Bách 65CCCD11

4 4 65CCCD11082 Nguyễn Văn Biên 65CCCD11

5 5 65CCCD10075 Nguyễn Văn Bình 65CCCD11

6 6 65CCCD20858 Lê Viết Công 65CCCD11

7 7 65CCCD20711 Nguyễn Mạnh Cường 65CCCD11

8 8 65CCCD10390 Đỗ Đại Dương 65CCCD11

9 9 65CCCD10830 Kim Tiến Đạt 65CCCD11

10 10 65CCCD20803 Nguyễn Trường Giang 65CCCD11

11 11 65CCCD11070 Hoàng Thị Việt Hà 65CCCD11

12 12 65CCCD20082 Phạm Minh Hoàng 65CCCD11

13 13 65CCCD10975 Hoàng Quốc Hồng 65CCCD11

14 14 65CCCD10294 Phùng Quốc Huy 65CCCD11

15 15 65CCCD11069 Đỗ Duy Hưng 65CCCD11

16 16 65CCCD20199 Hàn Quý Hưng 65CCCD11

17 17 65CCCD10987 Lương Ngọc Khương 65CCCD11

18 18 65CCCD10976 Nguyễn Thái Linh 65CCCD11

19 19 65CCCD10319 Hoàng Trọng Lợi 65CCCD11

20 20 65CCCD10519 Lê Công Lương 65CCCD11

21 21 65CCCD10292 Lại Thị Phương Ly 65CCCD11

22 22 65CCCD20309 Nguyễn Đức Mạnh 65CCCD11

23 23 65CCCD20301 Đinh Quang Nam 65CCCD11

24 24 65CCCD10305 Hoàng Hải Nam 65CCCD11

25 25 65CCCD10080 Nguyễn Văn Ngọc 65CCCD11

26 26 65CCCD20496 Lê Văn Tài 65CCCD11

27 27 65CCCD20318 Nguyễn Thế Tài 65CCCD11

28 28 65CCCD10274 Nguyễn Toàn Thắng 65CCCD11

29 29 65CCCD10988 Nguyễn Duy Thịnh 65CCCD11

30 30 65CCCD10098 Trần Đình Thuận 65CCCD11

31 31 65CCCD20269 Đoàn Anh Toàn 65CCCD11

HT thi:  Viết

SBD Số đề Ngày sinh Lớp 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

Mã SV

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số tờ ĐiểmTT Phách Họ và tên

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

Ký nộp



SBD Số đề Ngày sinh Lớp Mã SV Số tờ ĐiểmTT Phách Họ và tên Ký nộp

32 32 65CCCD20288 Dương Đức Trung 65CCCD11

33 33 65CCCD20303 Nguyễn Xuân Trường 65CCCD11

34 34 65CCCD10260 Lò Anh Tuân 65CCCD11

35 35 65CCCD10827 Nguyễn Mạnh Tuấn 65CCCD11

36 36 65CCCD20289 Phùng Văn Tuấn 65CCCD11

37 37 65CCCD20573 Nguyễn Tiến Tùng 65CCCD11

38 38 65CCCD10278 Hạ Quang Viên 65CCCD11

Danh sách gồm 38 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1                      Môn thi: GDQP- An ninh (HP1)

Địa điểm: 301-A2                      Ngày thi: 19/12/2015 Ca thi: 13h00 - 14h00

1 1 65DCKT13317 Nguyễn Thị Thái An 65DCKT11

2 2 65DCKT13918 Lê Đức Anh 65DCKT11

3 3 65DCKT10122 Lê Thị Lan Anh 65DCKT11

4 4 65DCKT10171 Nguyễn Thị Huyền Anh 65DCKT11

5 5 65DCKT13634 Nguyễn Thị Thanh Bình 65DCKT11

6 6 65DCKT10087 Nguyễn Thị Kim Cúc 65DCKT11

7 7 65DCKT10119 Vũ Thị Dịu 65DCKT11

8 8 65DCKT12336 Ngô Thuỳ Dương 65DCKT11

9 9 65DCKT10083 Nguyễn Văn Đức 65DCKT11

10 10 65DCKT10090 Nguyễn Thị Hồng Giang 65DCKT11

11 11 65DCKT10143 Đặng Nguyễn Khánh Hà 65DCKT11

12 12 65DCKT10202 Nguyễn Ngọc Hải 65DCKT11

13 13 65DCKT10086 Phạm Thị Thuý Hạnh 65DCKT11

14 14 65DCKT10099 Phạm Thị Hằng 65DCKT11

15 15 65DCKT10101 Hoàng Thị Hoà 65DCKT11

16 16 65DCKT12340 Hà Thị Thanh Hoài 65DCKT11

17 17 65DCKT10103 Bùi Thị Minh Hồng 65DCKT11

18 18 65DCKT10141 Trần Thị Hồng 65DCKT11

19 19 64DCKT2017 Nguyễn Thị Hương 65DCKT11

20 20 65DCKT13468 Nguyễn Thị Thu Hường 65DCKT11

21 21 65DCKT10093 Bùi Thị Lan 65DCKT11

22 22 65DCKT10098 Bùi Thị Ngọc Lâm 65DCKT11

23 23 65DCKT10156 Hoàng Thị Nhật Lệ 65DCKT11

24 24 65DCKT10092 Bùi Thị Liễu Linh 65DCKT11

25 25 65DCKT10115 Hoàng Tài Linh 65DCKT11

26 26 65DCKT13636 Nguyễn Thị Loan 65DCKT11

27 27 65DCKT10100 Phạm Thị Loan 65DCKT11

28 28 65DCKT14427 Nguyễn Quang Minh 65DCKT11

29 29 65DCKT10089 Nguyễn Thị Tuyết Nga 65DCKT11

30 30 65DCKT10096 Ngô Thị Kim Ngân 65DCKT11

31 31 65DCKT10095 Nguyễn Thị Kim Ngân 65DCKT11

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi:  Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

32 32 65DCKT14394 Phạm Thi Kim Ngân 65DCKT11

33 33 65DCKT10127 Vũ Thị Ngoan 65DCKT11

34 34 65DCKT10088 Nguyễn Thúy Ngọc 65DCKT11

35 35 65DCCA23521 Nguyễn Thị Nhung 65DCKT11

36 36 65DCKT13276 Phạm Hồng Nhung 65DCKT11

37 37 65DCKT12344 Nguyễn Thị Oanh 65DCKT11

38 38 65DCKT10124 Trương Thị Phương 65DCKT11

39 39 65DCKT10094 Nguyễn Thị Phượng 65DCKT11

40 40 65DCKT13030 Đậu Như Quỳnh 65DCKT11

41 41 65DCKT10091 Lưu Mạnh Quỳnh 65DCKT11

42 42 65DCKT21930 Vũ Minh Tâm 65DCKT11

43 43 65DCKT10085 Nguyễn Phương Thảo 65DCKT11

44 44 65DCKT10128 Hà Thị Thu 65DCKT11

45 45 65DCKT10129 Phạm Thị Phương Thu 65DCKT11

46 46 65DCKT10105 Lê Thị Thủy 65DCKT11

47 47 65DCKT12342 Phạm Phong Toàn 65DCKT11

48 48 65DCKT12346 Nguyễn Thị Trang 65DCKT11

49 49 65DCKT10097 Tô Thị Tuyến 65DCKT11

50 50 65DCKT10135 Hoàng Thị Tuyết 65DCKT11

51 51 65DCKT10144 Nguyễn Thị Yến 65DCKT11

Danh sách gồm 51 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2


